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Phụ lục II
ĐƠN GIÁ LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
1. Đơn giá lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện:


















(Đvt: Đồng)
	STT
	Nội dung công việc
	Chi phí lao động kỹ thuật
	Chi phí dụng cụ
	Chi phí vật liệu
	Chi phí sử dụng thiết bị
	Chi phí trực tiếp
	Chi phí chung (nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)
	Đơn giá sản phẩm

	
	
	
	
	
	Chi phí thiết bị
	Chi phí năng lượng
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6=1+2+3+4+5
	7=6*20%; 15%
	8=6+7

	 
	Tổng cộng
	2.740.696.862
	87.204.079
	150.937.830
	50.747.262
	69.564.880
	3.099.150.913
	470.704.529
	3.569.855.442

	+
	Nội nghiệp
	2.633.111.341
	82.746.127
	147.259.296
	49.831.422
	69.564.880
	2.982.513.066
	447.376.960
	3.429.890.025

	+
	Ngoại nghiệp
	107.585.521
	4.457.952
	3.678.534
	915.840
	-
	116.637.847
	23.327.569
	139.965.415

	Bước 1
	Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa
	107.384.896
	3.554.030
	5.610.084
	1.843.147
	2.358.249
	120.750.406
	19.092.224
	139.842.630

	-
	Nội nghiệp
	89.312.432
	2.805.094
	4.992.090
	1.689.286
	2.358.249
	101.157.150
	15.173.573
	116.330.723

	-
	Ngoại nghiệp
	18.072.464
	748.936
	617.994
	153.861
	-
	19.593.255
	3.918.651
	23.511.906

	1
	Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu.
	48.715.872
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	48.715.872
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ trước và tiềm năng đất đai.
	18.268.452
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	18.268.452
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất và các dự án sử dụng đất do các ngành, lĩnh vực xác định và đề xuất.
	9.134.226
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.134.226
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp xác định.
	8.119.312
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	8.119.312
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được.
	13.193.882
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	13.193.882
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Điều tra, khảo sát thực địa
	18.072.464
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	18.072.464
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa.
	1.129.529
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	1.129.529
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Điều tra, khảo sát thực địa.
	13.554.348
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	13.554.348
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thực địa.
	3.388.587
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	3.388.587
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu.
	32.477.248
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	32.477.248
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu.
	8.119.312
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	8.119.312
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 2
	Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất
	119.025.204
	3.740.125
	6.656.120
	2.252.380
	3.144.333
	134.818.162
	20.222.724
	155.040.886

	-
	Nội nghiệp
	119.025.204
	3.740.125
	6.656.120
	2.252.380
	3.144.333
	134.818.162
	20.222.724
	155.040.886

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và môi trường.
	14.208.796
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	14.208.796
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên.
	8.119.312
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	8.119.312
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên.
	4.059.656
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.059.656
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Phân tích hiện trạng môi trường.
	1.014.914
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	1.014.914
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Đánh giá chung.
	1.014.914
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	1.014.914
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.
	15.223.710
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	15.223.710
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.
	4.059.656
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.059.656
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Phân tích thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực.
	5.074.570
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	5.074.570
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán có liên quan đến sử dụng đất.
	4.059.656
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.059.656
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn; thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng.
	1.014.914
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	1.014.914
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Đánh giá chung.
	1.014.914
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	1.014.914
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất.
	12.178.968
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	12.178.968
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Nước biển dâng, xâm nhập mặn.
	4.059.656
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.059.656
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Hoang mạc hóa, xói mòn, sạt lở đất.
	8.119.312
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	8.119.312
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lập bản đồ chuyên đề(9); chỉnh sửa bản đồ chuyên đề sau hội thảo.
	40.596.560
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	40.596.560
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề(10); chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo.
	36.817.170
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	36.817.170
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 3
	Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ trước và tiềm năng đất đai
	678.255.076
	21.427.679
	37.687.026
	12.718.462
	17.620.784
	767.709.027
	115.768.643
	883.477.670

	-
	Nội nghiệp
	666.959.786
	20.959.594
	37.300.780
	12.622.299
	17.620.784
	755.463.243
	113.319.486
	868.782.729

	-
	Ngoại nghiệp
	11.295.290
	468.085
	386.246
	96.163
	-
	12.245.784
	2.449.157
	14.694.941

	1
	Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Tình hình thực hiện.
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân.
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Bài học kinh nghiệm.
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất.
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất.
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong kỳ quy hoạch trước.
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trong việc sử dụng đất.
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân.
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ trước.
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ trước.
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Phân tích, đánh giá kết quả chuyển mục đích sử dụng đất.
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Phân tích, đánh giá kết quả đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.
	2.454.478
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	2.454.478
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân.
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Bài học kinh nghiệm.
	2.454.478
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	2.454.478
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai.
	23.033.024
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	23.033.024
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp.
	11.516.512
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.516.512
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp.
	11.516.512
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.516.512
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	9.134.226
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.134.226
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề (gồm: chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn); bản đồ kết quả rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ trước; chỉnh sửa báo cáo chuyên đề và bản đồ sau hội thảo.
	592.089.310
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	580.794.020
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	11.295.290
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề (gồm: chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn(11); chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo.
	489.451.760
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	489.451.760
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Xây dựng bản đồ kết quả rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ trước; chỉnh sửa bản đồ sau hội thảo.
	102.637.550
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	91.342.260
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	11.295.290
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 4
	Xây dựng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
	1.460.903.740
	46.350.776
	80.746.219
	27.189.233
	37.432.862
	1.652.622.830
	250.281.223
	1.902.904.053

	-
	Nội nghiệp
	1.416.853.802
	44.525.691
	79.240.227
	26.814.288
	37.432.862
	1.604.866.870
	240.730.031
	1.845.596.901

	-
	Ngoại nghiệp
	44.049.938
	1.825.085
	1.505.992
	374.945
	-
	47.755.960
	9.551.192
	57.307.152

	1
	Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
	12.272.390
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	12.272.390
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xác định định hướng sử dụng đất.
	84.002.404
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	78.543.296
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	5.459.108
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xây dựng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	193.099.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	176.722.416
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	16.377.324
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch tỉnh phân bổ cho cấp huyện và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã.
	80.193.752
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	63.816.428
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	16.377.324
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để xác định các chỉ tiêu sử dụng đất nêu tại điểm b và điểm c khoản 3, Bước này phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng.
	63.816.428
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	63.816.428
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường.
	109.097.336
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	98.179.120
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	10.918.216
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
	40.498.887
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	40.498.887
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng bảo đảm an ninh lương thực.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất.
	26.872.323
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	15.954.107
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	10.918.216
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng.
	11.045.151
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.045.151
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất việc tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc.
	11.045.151
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.045.151
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xây dựng các giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	46.066.048
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	46.066.048
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường.
	11.516.512
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.516.512
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Giải pháp về nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	11.516.512
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.516.512
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	11.516.512
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.516.512
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Các giải pháp khác.
	11.516.512
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.516.512
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ.
	58.907.472
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	58.907.472
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	102.637.550
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	91.342.260
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	11.295.290
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	102.637.550
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	91.342.260
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	11.295.290
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Bản đồ chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã các khu vực quy hoạch đất trồng lúa, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lập bản đồ chuyên đề (gồm: bản đồ định hướng sử dụng đất; bản đồ chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất nuôi tr ồng thủy sản; đất làm muối; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn(12); chỉnh sửa bản đồ chuyên đề sau hội thảo.
	365.369.040
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	365.369.040
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề (gồm: chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn)(13); chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo.
	489.451.760
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	489.451.760
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 5
	Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
	172.710.559
	5.604.014
	9.291.958
	3.091.663
	4.111.284
	194.809.478
	30.155.130
	224.964.608

	-
	Nội nghiệp
	155.485.665
	4.890.296
	8.703.024
	2.945.037
	4.111.284
	176.135.307
	26.420.296
	202.555.603

	-
	Ngoại nghiệp
	17.224.894
	713.718
	588.933
	146.626
	-
	18.674.171
	3.734.834
	22.409.005

	1
	Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải phù hợp với kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp huyện.
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người có nhu cầu sử dụng đất.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch.
	20.185.976
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	5.459.108
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Đối với các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích theo quy định tại Điều 61 và Khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Đối với các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước; quy hoạch xây dựng chi tiết, có chủ trương đầu tư đối với các dự án còn lại.
	5.184.032
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	2.454.478
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	2.729.554
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh.
	5.184.032
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	2.454.478
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	2.729.554
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm kế hoạch trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất.
	7.638.510
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	2.729.554
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ.
	6.136.195
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	6.136.195
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	57.752.104
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	48.715.872
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	9.036.232
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thể hiện các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, khu vực dự kiến Nhà nước thu hồi đất trong năm kế hoạch trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	41.513.480
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	32.477.248
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	9.036.232
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, được sử dụng một trong các loại tài liệu sau đây để thể hiện trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã:
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đối với các công trình, dự án xây dựng tập trung thì sử dụng hồ sơ, bản vẽ trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, dự án đầu tư (nếu có);
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đối với các khu vực tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, các khu vực nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà có chuyển mục đích sử dụng đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất còn lại được trích từ bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đối với các công trình, dự án theo tuyến thì sử dụng các bản đồ định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng tuyến.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	11.3
	Bản đồ khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch trên nền bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	16.238.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	16.238.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Xây dựng dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm và chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu sau báo cáo UBND cấp huyện, trình cấp có thẩm quyền thẩm định.
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 6
	Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan
	202.417.387
	6.527.455
	10.946.424
	3.652.376
	4.897.368
	228.441.010
	35.184.585
	263.625.595

	-
	Nội nghiệp
	185.474.452
	5.825.327
	10.367.054
	3.508.132
	4.897.368
	210.072.333
	31.510.850
	241.583.183

	-
	Ngoại nghiệp
	16.942.935
	702.127
	579.369
	144.245
	-
	18.368.676
	3.673.735
	22.042.411

	1
	Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp.
	86.373.840
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	86.373.840
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoàn thiện hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ.
	12.272.390
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	12.272.390
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hoàn thiện hệ thống bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
	15.796.785
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	10.149.140
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	5.647.645
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ; hệ thống bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện sau hội thảo; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu sau báo cáo UBND cấp huyện, trình cấp có thẩm quyền thẩm định.
	38.868.228
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	38.868.228
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	41.742.710
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	30.447.420
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	11.295.290
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Chuẩn bị hồ sơ lấy ý kiến (hồ sơ gồm: chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện).
	3.044.742
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	3.044.742
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Hình thức lấy ý kiến: Tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
	4.059.656
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.059.656
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
	19.414.602
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	8.119.312
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	11.295.290
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Chỉnh sửa, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi lấy ý kiến góp ý.
	15.223.710
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	15.223.710
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Dự thảo các văn bản trình duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	7.197.820
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	7.197.820
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	165.614
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	165.614
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	


*Ghi chú: 

(9) Đơn giá tại khoản 4, Bước 2 được tính cho 04 bản đồ chuyên đề (Bản đồ thổ nhưỡng; Bản đồ phân bố dân cư; Bản đồ phân bố các khu công nghiệp và đô thị; Bản đồ cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi)). Khi số bản đồ chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.
(10) Đơn giá tại khoản 5, Bước 2 được tính cho 02 báo cáo chuyên đề (Báo cáo chuyên đề đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và hiện trạng cảnh quan môi trường; Báo cáo chuyên đề đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tác động đến việc sử dụng đất). Khi số báo cáo chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.

(11) Đơn giá tại điểm 6.1, khoản 6, Bước 3 được tính cho 17 báo cáo chuyên đề. Khi số báo cáo chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.

(12) Đơn giá tại khoản 8, Bước 4 được tính cho 18 bản đồ chuyên đề. Khi số bản đồ chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.

(13) Đơn giá tại khoản 9, Bước 4 được tính cho 17 báo cáo chuyên đề. Khi số báo cáo chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.

2. Đơn giá điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện:


















(Đvt: Đồng)

	STT
	Nội dung công việc
	Chi phí lao động kỹ thuật
	Chi phí dụng cụ
	Chi phí vật liệu
	Chi phí sử dụng thiết bị
	Chi phí trực tiếp
	Chi phí chung (nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)
	Đơn giá sản phẩm

	
	
	
	
	
	Chi phí thiết bị
	Chi phí năng lượng
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6=1+2+3+4+5
	7=6*20%; 15%
	8=6+7

	 
	Tổng cộng
	1.778.394.508
	62.235.567
	147.114.630
	37.297.405
	47.799.290
	2.072.841.400
	317.064.507
	2.389.905.906

	+
	Nội nghiệp
	1.668.166.083
	57.627.452
	143.436.096
	33.046.525
	47.799.290
	1.950.075.446
	292.511.316
	2.242.586.762

	+
	Ngoại nghiệp
	110.228.425
	4.608.115
	3.678.534
	4.250.880
	-
	122.765.954
	24.553.191
	147.319.144

	Bước 1
	Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất
	537.663.328
	17.354.734
	40.160.903
	10.578.705
	12.905.808
	618.663.477
	95.190.196
	713.853.673

	-
	Nội nghiệp
	494.734.454
	15.559.412
	38.727.746
	8.922.562
	12.905.808
	570.849.982
	85.627.497
	656.477.479

	-
	Ngoại nghiệp
	42.928.874
	1.795.322
	1.433.157
	1.656.143
	-
	47.813.495
	9.562.699
	57.376.194

	1
	Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu.
	39.991.344
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	25.682.848
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	14.308.496
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và tiềm năng đất đai.
	9.631.068
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.631.068
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất và các dự án sử dụng đất do các ngành, lĩnh vực xác định và đề xuất.
	6.420.712
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	6.420.712
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp xã xác định.
	17.518.852
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	3.210.356
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	14.308.496
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được.
	6.420.712
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	6.420.712
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Điều tra, khảo sát thực địa
	17.325.088
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	17.325.088
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Xác định những nội dung cần điều tra, khảo sát điều chỉnh, bổ sung thực địa; xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa.
	1.082.818
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	1.082.818
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Điều tra, khảo sát thực địa.
	12.993.816
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	12.993.816
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở kết quả điều chỉnh, bổ sung thực địa.
	3.248.454
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	3.248.454
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu.
	16.238.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	16.238.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu.
	8.119.312
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	8.119.312
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.
	16.238.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	16.238.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và hiện trạng môi trường.
	6.089.484
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	6.089.484
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Phân tích, đánh giá bổ sung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.
	6.089.484
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	6.089.484
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Phân tích, đánh giá bổ sung về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất.
	4.059.656
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.059.656
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; biến động sử dụng đất.
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	7.363.434
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	7.363.434
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất.
	12.272.390
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	12.272.390
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	7.223.301
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	7.223.301
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề (gồm: chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn); bản đồ kết quả rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện; chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, bản đồ sau hội thảo.
	393.255.387
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	381.960.097
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	11.295.290
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề (gồm: chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn)(14); chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo.
	312.945.945
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	312.945.945
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Xây dựng bản đồ kết quả rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện; chỉnh sửa bản đồ sau hội thảo.
	80.309.442
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	69.014.152
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	11.295.290
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 2
	Xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
	932.744.670
	34.220.861
	82.835.287
	20.107.300
	27.236.035
	1.097.144.153
	166.416.585
	1.263.560.737

	-
	Nội nghiệp
	899.612.948
	32.836.122
	81.729.888
	18.829.911
	27.236.035
	1.060.244.903
	159.036.735
	1.219.281.638

	-
	Ngoại nghiệp
	33.131.722
	1.384.738
	1.105.399
	1.277.389
	-
	36.899.249
	7.379.850
	44.279.099

	1
	Xác định diện tích các loại đất cần điều chỉnh, bổ sung để đưa vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	134.192.268
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	117.814.944
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	16.377.324
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	7.363.434
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	7.363.434
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch tỉnh phân bổ cho cấp huyện và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã.
	52.369.266
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	44.180.604
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	8.188.662
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	27.824.486
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	8.188.662
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để xác định các chỉ tiêu sử dụng đất nêu tại điểm b và điểm c khoản 1, Bước này phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng.
	31.908.214
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	31.908.214
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
	12.272.390
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	12.272.390
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xác định định hướng sử dụng đất.
	42.001.202
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	39.271.648
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	2.729.554
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường.
	54.273.592
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	51.544.038
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	2.729.554
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến khả năng bảo đảm an ninh lương thực.
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất.
	15.001.944
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	12.272.390
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	2.729.554
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất việc tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc.
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến khả năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ.
	2.454.478
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	2.454.478
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xây dựng các giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	23.033.024
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	23.033.024
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường.
	5.758.256
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	5.758.256
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Giải pháp về nguồn lực thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	5.758.256
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	5.758.256
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	5.758.256
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	5.758.256
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Các giải pháp khác.
	5.758.256
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	5.758.256
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ.
	58.907.472
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	58.907.472
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Lập bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	80.309.442
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	69.014.152
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	11.295.290
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	80.309.442
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	69.014.152
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	11.295.290
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Bản đồ chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã các khu vực quy hoạch đất trồng lúa, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lập bản đồ chuyên đề (gồm: bản đồ định hướng sử dụng đất; bản đồ chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn)(15); chỉnh sửa bản đồ chuyên đề sau hội thảo.
	182.684.520
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	182.684.520
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề (gồm: chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn)(16); chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo.
	345.070.760
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	345.070.760
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 3
	Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
	153.074.735
	5.612.358
	12.752.312
	3.469.637
	4.058.160
	178.967.202
	27.804.243
	206.771.445

	-
	Nội nghiệp
	135.849.841
	4.892.571
	12.177.725
	2.805.650
	4.058.160
	159.783.946
	23.967.592
	183.751.538

	-
	Ngoại nghiệp
	17.224.894
	719.788
	574.587
	663.987
	-
	19.183.256
	3.836.651
	23.019.907

	1
	Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải phù hợp với kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp huyện.
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người có nhu cầu sử dụng đất.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch.
	20.185.976
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	5.459.108
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Đối với các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà nước phải được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Đối với công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh.
	5.184.032
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	2.454.478
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	2.729.554
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh.
	5.184.032
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	2.454.478
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	2.729.554
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm kế hoạch trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất.
	7.638.510
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	2.729.554
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ.
	6.136.195
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	6.136.195
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	57.752.104
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	48.715.872
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	9.036.232
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thể hiện các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, khu vực dự kiến Nhà nước thu hồi đất trong năm kế hoạch trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	41.513.480
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	32.477.248
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	9.036.232
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, được sử dụng một trong các loại tài liệu sau đây để thể hiện trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã:

- Đối với các công trình, dự án xây dựng tập trung thì sử dụng hồ sơ, bản vẽ trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, dự án đầu tư (nếu có);
- Đối với các khu vực tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, các khu vực nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà có chuyển mục đích sử dụng đất được trích từ bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

- Đối với các công trình, dự án theo tuyến thì sử dụng các bản đồ định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng tuyến.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	11.3
	Bản đồ khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch trên nền bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	16.238.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	16.238.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Xây dựng dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kế hoạch sử dụng đất sau báo cáo UBND cấp huyện, trình cấp có thẩm quyền thẩm định.
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 4
	Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan
	154.911.775
	5.047.614
	11.366.129
	3.141.763
	3.599.287
	178.066.568
	27.653.483
	205.720.051

	-
	Nội nghiệp
	137.968.840
	4.339.347
	10.800.738
	2.488.403
	3.599.287
	159.196.615
	23.879.492
	183.076.107

	-
	Ngoại nghiệp
	16.942.935
	708.267
	565.391
	653.360
	-
	18.869.953
	3.773.991
	22.643.944

	1
	Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp.
	43.186.920
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	43.186.920
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoàn thiện hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ.
	12.272.390
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	12.272.390
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hoàn thiện hệ thống bản đồ điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	15.796.785
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	10.149.140
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	5.647.645
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ; hệ thống bản đồ điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau hội thảo; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu sau báo cáo UBND cấp huyện, trình cấp có thẩm quyền thẩm định.
	34.549.536
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	34.549.536
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	41.742.710
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	30.447.420
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	11.295.290
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Chuẩn bị hồ sơ lấy ý kiến (hồ sơ gồm: chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện).
	3.044.742
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	3.044.742
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Hình thức lấy ý kiến: tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
	4.059.656
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.059.656
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
	19.414.602
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	8.119.312
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	11.295.290
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Chỉnh sửa, hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi lấy ý kiến góp ý.
	15.223.710
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	15.223.710
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Dự thảo các văn bản trình duyệt điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	7.197.820
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	7.197.820
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	165.614
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	165.614
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú:
(14) Đơn giá tại điểm 9.1, khoản 9, Bước 1 được tính cho 17 báo cáo chuyên đề. Khi số báo cáo chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.

(15) Đơn giá tại khoản 8, Bước 2 được tính cho 18 bản đồ chuyên đề. Khi số bản đồ chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.

(16) Đơn giá tại khoản 9, Bước 2 được tính cho 17 báo cáo chuyên đề. Khi số báo cáo chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.

3. Đơn giá lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện:


















  (Đvt: Đồng)

	STT
	Nội dung công việc
	Chi phí lao động kỹ thuật
	Chi phí dụng cụ
	Chi phí vật liệu
	Chi phí sử dụng thiết bị
	Chi phí trực tiếp
	Chi phí chung (nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)
	Đơn giá sản phẩm

	
	
	
	
	
	Chi phí thiết bị
	Chi phí năng lượng
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6=1+2+3+4+5
	7=6*20%; 15%
	8=6+7

	 
	Tổng cộng
	519.642.964
	17.721.393
	104.101.869
	10.428.714
	12.042.800
	663.937.740
	103.247.827
	767.185.567

	+
	Nội nghiệp
	455.441.576
	14.830.728
	100.711.728
	7.767.594
	12.042.800
	590.794.426
	88.619.164
	679.413.591

	+
	Ngoại nghiệp
	64.201.388
	2.890.665
	3.390.141
	2.661.120
	-
	73.143.314
	14.628.663
	87.771.977

	Bước 1
	Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa
	81.674.368
	2.910.372
	12.294.996
	2.051.875
	1.283.762
	100.215.373
	16.819.605
	117.034.979

	-
	Nội nghiệp
	50.040.784
	1.580.956
	10.735.870
	828.026
	1.283.762
	64.469.398
	9.670.410
	74.139.808

	-
	Ngoại nghiệp
	31.633.584
	1.329.417
	1.559.126
	1.223.849
	-
	35.745.976
	7.149.195
	42.895.171

	1
	Thu thập các thông tin, tài liệu
	39.991.344
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	25.682.848
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	14.308.496
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước.
	12.841.424
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	12.841.424
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất và các dự án sử dụng đất do các ngành, lĩnh vực xác định và đề xuất.
	4.012.945
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.012.945
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp xác định.
	20.729.208
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	6.420.712
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	14.308.496
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được.
	2.407.767
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	2.407.767
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Điều tra, khảo sát thực địa:
	17.325.088
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	17.325.088
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa.
	1.082.818
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	1.082.818
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Điều tra, khảo sát thực địa; 
	12.993.816
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	12.993.816
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thực địa.
	3.248.454
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	3.248.454
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu.
	16.238.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	16.238.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu.
	8.119.312
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	8.119.312
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 2
	Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước
	274.854.183
	9.162.491
	57.512.295
	5.131.409
	6.759.624
	353.420.002
	54.046.237
	407.466.239

	-
	Nội nghiệp
	256.781.719
	8.324.488
	56.529.493
	4.359.950
	6.759.624
	332.755.274
	49.913.291
	382.668.565

	-
	Ngoại nghiệp
	18.072.464
	838.004
	982.802
	771.459
	-
	20.664.729
	4.132.946
	24.797.675

	1
	Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.
	33.394.168
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	24.357.936
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	9.036.232
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. 
	7.104.398
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	7.104.398
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước.
	5.074.570
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	5.074.570
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề (gồm: chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất nuôi trồng thủy sản; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn); bản đồ kết quả rà soát kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (năm trước); chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo
	229.281.047
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	220.244.815
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	9.036.232
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề (gồm: chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất nuôi trồng thủy sản; đất khu công nghiệp,  cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch;  phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn)(17); chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo. 
	187.767.567
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	187.767.567
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Xây dựng bản đồ kết quả rà soát kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (năm trước).
	41.513.480
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	32.477.248
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	9.036.232
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 3
	Xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
	163.114.413
	5.648.529
	34.294.578
	3.245.430
	3.999.414
	210.302.364
	32.381.985
	242.684.349

	-
	Nội nghiệp
	148.619.073
	4.925.285
	33.446.365
	2.579.618
	3.999.414
	193.569.755
	29.035.463
	222.605.218

	-
	Ngoại nghiệp
	14.495.340
	723.244
	848.213
	665.812
	-
	16.732.609
	3.346.522
	20.079.131

	1
	Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải phù hợp với kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp huyện.
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	14.726.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch.
	15.001.944
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	12.272.390
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	2.729.554
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Đối với các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà nước phải được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch.
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.817.912
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Đối với công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh.
	5.184.032
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	2.454.478
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	2.729.554
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm kế hoạch trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất.
	7.638.510
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	4.908.956
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	2.729.554
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm kế hoạch sử dụng đất.
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	3.681.717
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ.
	6.136.195
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	6.136.195
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. 
	57.752.104
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	48.715.872
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	9.036.232
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thể hiện các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, khu vực dự kiến Nhà nước thu hồi đất trong năm kế hoạch trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
	41.513.480
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	32.477.248
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	9.036.232
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, được sử dụng một trong các loại tài liệu sau đây để thể hiện trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã 

Đối với các công trình, dự án xây dựng tập trung thì sử dụng hồ sơ, bản vẽ trong quá trình lập, phê duyệt dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư, chủ trương đầu tư; 

Đối với các khu vực tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, các khu vực nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà có chuyển mục đích sử dụng đất được trích từ bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

Đối với các công trình, dự án theo tuyến thì sử dụng các bản đồ định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng tuyến.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	11.3
	Bản đồ khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch trên nền bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. 
	16.238.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	16.238.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Xây dựng dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu sau báo cáo UBND cấp huyện, trình cấp có thẩm quyền thẩm định.
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	19.635.824
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
	496.842
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	496.842
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú:
(17) Đơn giá tại điểm 4.1, khoản 4, Bước 2 được tính cho 17 báo cáo chuyên đề. Khi số báo cáo chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.

4. Hệ số điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:
Giải thích từ ngữ:

- MT: Mức cụ thể cho từng tỉnh;

- MH: Mức cụ thể cho từng huyện;

- Mtb: Đơn giá cho việc lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh/huyện;

- Kkt: Hệ số áp lực về kinh tế;

- Kds: Hệ số áp lực về dân số;

- Ks: Hệ số quy mô diện tích;

- Khc: Hệ số đơn vị hành chính;

- Kđt: Hệ số áp lực về đô thị;

Đơn giá cho việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định trong tập đơn giá này (Mtb) áp dụng cho đơn vị huyện có hệ số quy mô diện tích Ks = 1 (diện tích trung bình là 50.000 ha), hệ số đơn vị hành chính Khc = 1 (số đơn vị hành chính cấp xã trung bình là 16 xã/huyện), hệ số áp lực về kinh tế Kkt = 1, hệ số áp lực về dân số Kds = 1, hệ số áp lực về đô thị Kđt = 1.
Mức cụ thể cho từng huyện (MH) tính theo công thức sau:
- MH = MtbKktKdsKsKhcKđt 

Trong đó:
- Kkt: Hệ số áp lực về kinh tế, được quy định chi tiết tại bảng sau:
Bảng số 06
	Giá trị sản xuất bình quân/người (triệu đồng)
	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%)

	
	< 4,0
	4,0 - < 6,0
	6,0 - < 8,0
	8,0 - < 10
	10 - < 11,0
	11,0 - < 12,5
	≥ 12,5

	< 20
	0,80
	0,85
	0,90
	0,95
	1,00
	1,05
	1,10

	20 - < 22
	0,85
	0,90
	0,95
	1,00
	1,05
	1,10
	1,15

	22 - < 24
	0,90
	0,95
	1,00
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20

	24 - < 26
	0,95
	1,00
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25

	26 - < 28
	1,00
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30

	28 - < 30
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30
	1,35

	30 - < 32
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30
	1,35
	1,40

	32 - < 34
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30
	1,35
	1,40
	1,45

	≥ 34
	1,20
	1,25
	1,30
	1,35
	1,40
	1,45
	1,50


* Ghi chú: Các chỉ tiêu về kinh tế lấy theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với giá so sánh năm 2010.
- Kds: Hệ số áp lực về dân số, được quy định chi tiết tại bảng sau:
Bảng số 07
	Mật độ dân số trung bình (người/km2)
	Kds

	< 50
	0,65

	50 - < 110
	0,66 - 0,80

	110 - < 290
	0,81 - 0,99

	290 - < 350
	1,00 - 1,03

	350 - < 600
	1,04 - 1,08

	600 - < 900
	1,09 - 1,12

	900 - < 1.200
	1,13 - 1,17

	1200 - < 1.500
	1,18 - 1,22

	≥ 1.500
	1,23


* Ghi chú: Số liệu mật độ dân số trung bình lấy theo số liệu của ngành Thống kê tại thời điểm năm hiện trạng; Hệ số áp lực về dân số được tính theo phương pháp nội suy.
- Ks: Hệ số quy mô diện tích, được quy định chi tiết tại bảng sau:
Bảng số 08
	Diện tích tự nhiên (ha)
	Ks

	< 5.000
	0,60

	5.000 - < 10.000
	0,61 - 0,75

	10.000 - < 20.000
	0,76 - 0,85

	20.000 - < 50.000
	0,86 - 0,99

	50.000 - < 60.000
	1,00 - 1,04

	60.000 - < 90.000
	1,05 - 1,10

	90.000 - < 120.000
	1,11 - 1,15

	120.000 - < 150.000
	1,16 - 1,19

	≥ 150.000
	1,20


* Ghi chú: Số liệu diện tích tự nhiên lấy theo số liệu của ngành Thống kê tại thời điểm năm hiện trạng; Hệ số về quy mô diện tích được tính theo phương pháp nội suy.
- Khc: Hệ số đơn vị hành chính, được quy định chi tiết tại bảng sau:
Bảng số 09
	Số đơn vị hành chính cấp xã
	Khc

	< 10
	0,80

	10 - < 16
	0,81 - 0,99

	16 - < 20
	1,00 - 1,15

	20 - < 25
	1,16 -1,25

	25 - < 30
	1,26 - 1,35

	30 - < 35
	1,36 - 1,45

	≥ 35
	1,50


* Ghi chú: Số liệu về số đơn vị hành chính cấp xã lấy theo số liệu của ngành Thống kê tại thời điểm năm hiện trạng; Hệ số đơn vị hành chính được tính theo phương pháp nội suy.
- Kđt: Hệ số áp lực về đô thị, được quy định chi tiết tại bảng sau:
Bảng số 10
	Loại đô thị
	Kđt

	Các quận, thị xã, thành phố thuộc đô thị đặc biệt
	1,30

	Các quận thuộc đô thị loại I, các đô thị loại I là thành phố thuộc tỉnh
	1,25

	Các đô thị khác
	1,20


2

